
BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC TẬP LẦN 2 (HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019)
LỚP K12CÐ3 (BẬC CAO ĐẲNG TT09, NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC, KHÓA 2018 - 2021)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 K12CÐ301 Vũ Văn An 02/09/2000 4.8 3.6 6.8 5.8 3.2
2 K12CÐ303 Bùi Thị Linh Anh 18/10/1997 6.1 T.bình khá 1=16.7%5.9 6.0 4.9 6.7 7.2 6.5
3 K12CÐ302 Phùng Thị Ngọc Anh 22/12/2000 6.9 T.bình khá7.8 6.3 6.0 6.9 8.5 6.6
4 K12CÐ304 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 14/11/2000 8.1 Giỏi8.1 8.4 8.7 7.8 8.2 6.6
5 K12CÐ305 Vũ Thị Bình 02/06/2000 6.4 T.bình khá6.6 6.5 5.5 6.6 7.1 6.2
6 K12CÐ306 Đặng Ngọc Châu 29/04/2000 8.0 Giỏi8.7 7.7 7.3 7.9 8.2 8.4
7 K12CÐ313 Hà Thùy Dung 22/11/2000 7.2 Khá7.8 7.4 5.9 7.9 6.8 7.2
8 K12CÐ315 Nguyễn Hà Dung 20/06/2000 7.1 Khá7.1 6.7 7.1 7.7 6.7 6.9
9 K12CÐ312 Nguyễn Hoàng Dung 10/03/2000 7.2 Khá7.4 7.2 6.2 7.5 7.0 8.4
10 K12CÐ316 Nguyễn Thị Dung 20/12/2000 6.7 T.bình khá6.2 6.5 6.9 7.2 7.2 6.0
11 K12CÐ314 Trịnh Thị Dung 23/02/2000 7.0 Khá7.1 6.9 6.8 6.2 7.5 8.1
12 K12CÐ317 Cao Trương Dương 23/10/2000 6.8 T.bình khá7.6 6.3 6.7 6.2 7.8 6.8
13 K12CÐ308 Nguyễn Tiến Đạt 05/08/2000 6.8 T.bình khá7.6 6.8 6.4 6.8 7.0 6.6
14 K12CÐ307 Bùi Hải Đăng 21/03/2000 7.5 Khá7.6 6.8 7.9 7.6 7.4 7.1
15 K12CÐ311 Hoàng Minh Đức 09/09/1998 6.5 2.7 3.2
16 K12CÐ309 Nguyễn Long Đức 23/09/2000 7.3 Khá7.8 6.9 6.9 7.7 7.8 6.9
17 K12CÐ310 Phạm Ngọc Đức 12/12/2000 0.0 0.0
18 K12CÐ318 Nguyễn Thị Hà 20/11/2000 6.8 T.bình khá7.1 6.6 6.7 6.4 7.8 6.2
19 K12CÐ319 Nguyễn Thị Thu Hà 28/10/2000 6.7 T.bình khá6.2 7.0 6.2 6.4 6.9 8.0
20 K12CÐ320 Hà Thị Mỹ Hằng 18/11/2000 0.0 3.0
21 K12CÐ321 Nguyễn Tiến Hiếu 20/03/2000 6.5 T.bình khá7.6 6.5 6.1 6.4 6.6 6.0
22 K12CÐ322 Tòng Thị Khánh Hoa 11/02/2000 6.5 T.bình khá7.4 6.6 5.2 6.4 7.2 6.8
23 K12CÐ323 Đinh Việt Hoàng 21/11/2000 4.9 Yếu 4=66.7%4.4 4.7 4.1 5.6 6.8 4.1
24 K12CÐ324 Nguyễn Thị Huế 13/07/2000 7.1 Khá7.5 6.4 7.2 7.5 7.5 6.3
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25 K12CÐ327 Hoàng Thị Thanh Huyền 02/08/2000 7.2 Khá8.0 6.7 6.5 7.7 7.2 6.7
26 K12CÐ326 Nguyễn Thanh Huyền 12/01/1999 0.0 0.0
27 K12CÐ328 Nguyễn Thị Khánh Huyền 17/07/1999 5.3 5.3 5.6 6.0
28 K12CÐ325 Mầu Thị Hương 14/07/2000 6.9 T.bình khá8.1 6.7 5.8 7.1 7.5 6.9
29 K12CÐ329 Nguyễn Ngọc Lan 26/02/2000 6.0 T.bình khá 1=16.7%5.8 6.0 4.9 6.3 6.3 8.0
30 K12CÐ330 Phùng Thị Phương Lan 14/08/2000 6.4 T.bình khá8.1 6.2 5.0 6.5 7.1 6.3
31 K12CÐ331 Lê Hồng Linh 07/05/2000 5.7 Trung bình 1=16.7%6.3 6.0 4.6 6.0 6.1 5.9
32 K12CÐ332 Đặng Thu Mai 14/07/2000 6.1 T.bình khá 1=16.7%7.0 6.3 4.6 6.6 6.6 5.9
33 K12CÐ333 Nguyễn Xuân Mười 16/04/2000 6.4 T.bình khá 1=16.7%5.5 6.8 4.7 7.3 7.3 7.7
34 K12CÐ334 Nguyễn Bích Ngọc 15/01/2000 6.9 T.bình khá7.5 6.4 5.9 6.9 7.1 8.8
35 K12CÐ335 Phạm Minh Nhật 18/07/2000 0.0 0.0
36 K12CÐ336 Đỗ Thị Thu Phương 08/11/2000 6.5 T.bình khá7.8 7.4 5.2 6.5 5.7 6.9
37 K12CÐ337 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 23/09/2000 7.0 Khá8.4 6.5 6.4 7.2 6.7 6.8
38 K12CÐ338 Nguyễn Thu Quỳnh 22/03/2000 6.7 T.bình khá 1=16.7%7.8 7.5 4.9 7.0 6.6 7.1
39 K12CÐ339 Phùng Thị Thảo 07/01/2000 6.8 T.bình khá6.9 7.7 6.4 7.1 5.7 6.8
40 K12CÐ340 Phùng Thị Thảo 20/01/2000 6.4 T.bình khá6.4 7.0 5.5 6.7 6.5 6.8
41 K12CÐ341 Lương Thị Hồng Thơ 23/07/2000 6.5 T.bình khá 1=16.7%7.7 6.7 4.8 6.8 6.8 6.9
42 K12CÐ343 Hà Thị Thanh Thủy 08/07/2000 6.8 T.bình khá8.1 7.0 5.8 6.6 6.5 6.8
43 K12CÐ344 Quàng Thị Thủy 09/05/2000 6.1 T.bình khá 1=16.7%6.5 6.8 4.3 7.0 6.0 6.2
44 K12CÐ342 Nguyễn Thị Thương 01/09/2000 6.9 T.bình khá 1=16.7%7.7 7.3 4.6 7.6 6.6 8.3
45 K12CÐ345 Phan Thanh Toàn 15/12/2000 0.0 0.0
46 K12CÐ347 Nguyễn Quỳnh Trang 11/03/2000 7.4 Khá8.7 8.0 6.5 7.2 7.1 7.4
47 K12CÐ346 Nguyễn Thùy Trang 31/08/2000 7.2 Khá 1=16.7%7.7 8.3 8.2 7.0 7.1 3.2
48 K12CÐ349 Lê Văn Trung 06/07/2000 6.5 T.bình khá6.8 6.1 6.8 6.9 5.9 6.2
49 K12CÐ348 Nguyễn Thị Trúc 20/11/2000 7.2 Khá8.0 7.6 7.5 6.9 6.8 6.2
50 K12CÐ350 Nguyễn Duy Trường 27/08/2000 7.8 Khá6.5 8.6 8.5 8.0 7.1 7.6
51 K12CÐ351 Trần Thanh Tú 17/03/2000 6.1 6.2 6.6 6.5
52 K12CÐ352 Nguyễn Thanh Túc 15/01/2000 7.0 Khá6.7 8.3 7.1 6.3 6.7 6.9
53 K12CÐ353 Cấn Thị Vân 20/03/2000 7.6 Khá8.1 8.2 7.3 7.4 7.3 7.1
54 K12CÐ354 Nguyễn Hải Yến 01/11/2000 7.0 Khá8.4 7.6 5.8 6.8 7.1 6.8
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Xếp loại học tập: Xuất sắc: 0 (0.0%), Giỏi: 2 (3.7%), Khá: 16 (29.6%), T.bình khá: 25 (46.3%), Trung bình: 1 (1.9%), Yếu: 1 (1.9%), Kém: 0 (0.0%), Không XL: 9 (16.7%)
Xếp loại rèn luyện: Xuất sắc: 0 (0.0%), Tốt: 0 (0.0%), Khá: 0 (0.0%), T.bình khá: 0 (0.0%), Trung bình: 0 (0.0%), Yếu: 0 (0.0%), Kém: 0 (0.0%)

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019
 TL. Hiệu trưởng
 Trưởng phòng Đào tạo

  
Ghi chú:
(1) GPSL: GIẢI PHẪU SINH LÝ (2) HHC: HÓA HỮU CƠ (3) HPT: HÓA PHÂN TÍCH (4) DL: DƯỢC LiỆU
(5) HS: HÓA SINH (6) TACS 2  : TIẾNG ANH CƠ SỞ 2


